
Học phần: Chuyên đề tổng hợp về phát triển phần mềm Mã HP: CTCTTN3 Số TC: 5
Ngày thi: 05-7-2025               Hình thức: Báo cáo                Ca thi: 7h                         Thi tại: 503_TA1

TT SBD MaSV Lớp Ghi chú

1 100 CT040103 Bùi Quốc Việt Anh CT4AD

2 101 CT040204 Nguyễn Hoàng Anh CT4BD

3 102 CT050204 Đỗ Đức Chiến CT5B

4 103 CT050116 Ngô Thế Hải CT5A

5 104 CT040119 Phạm Trung Hiếu CT4AD

6 105 CT040220 Phạm Huy Hiếu CT4BD

7 106 CT050324 Dương Đức Hướng CT5C

8 107 CT050128 Phan Trung Kiên CT5A

9 108 CT030136 Tăng Xuân Long CT3AD

10 109 CT050133 Vũ Ngọc Mạnh CT5A

11 110 CT050337 Trần Bảo Ninh CT5C

12 111 CT050237 Cấn Quang Ngọc CT5B

13 112 CT050441 Đinh Minh Quang CT5D

14 113 CT040242 Nguyễn Văn Tân CT4BD

Họ và tên

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

DANH SÁCH DỰ THI LẦN 1
Đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin năm 2025 (CT2-CT5)

Tiểu ban 01



Học phần: Chuyên đề tổng hợp về phát triển phần mềm Mã HP: CTCTTN Số TC: 5
Ngày thi: 05-7-2025               Hình thức: Báo cáo                Ca thi: 7h                         Thi tại: 502_TA1

TT SBD MaSV Lớp Ghi chú

1 114 CT050402 Cao Tuấn Anh CT5D

2 115 CT050203 Phạm Hoàng Anh CT5B

3 116 CT030303 Nguyễn Đình Tuấn Anh CT3CD

4 117 CT030106 Nguyễn Văn Bình CT3AD

5 118 CT040408 Bùi Lê Dũng CT4DD

6 119 CT040211 Nguyễn Văn Dũng CT4BN

7 120 CT040312 Điêu Chính Đạt CT4CD

8 121 CT040115 Hà Quang Đạt CT4AD

9 122 CT050111 Phạm Minh Đức CT5A

10 123 CT040131 Phạm Xuân Mạnh CT4AD

11 124 CT040332 Vũ Quang Minh CT4CD

12 125 CT030441 Bùi Xuân Quang CT3DD

13 126 CT020439 Cao Đức Tuấn CT2DD

14 127 CT050253 Đào Anh Tuấn CT5B

15 128 CT040455 Bùi Quốc Vũ CT4DD

Họ và tên

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

DANH SÁCH DỰ THI LẦN 1
Đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin năm 2025 (CT2-CT5)

Tiểu ban 02



Học phần: Chuyên đề tổng hợp về phát triển phần mềm Mã HP: CTCTTN3 Số TC: 5
Ngày thi: 05-7-2025               Hình thức: Báo cáo                Ca thi: 7h               Thi tại: 504_TA1

TT SBD MaSV Lớp Ghi chú

1 129 CT050201 Quách Thị Lan Anh CT5B

2 130 CT030312 Ngô Quang Đạt CT3CD

3 131 CT050311 Nguyễn Trung Đức CT5C

4 132 CT030317 Cao Văn Giáp CT3CD

5 133 CT050418 Trần Huy Hiệu CT5D

6 134 CT040123 Nguyễn Trương Trường Huy CT4AD

7 135 CT030229 Nguyễn Duy Lâm CT3BD

8 136 CT050236 Đào Văn Nam CT5B

9 137 CT050137 Nguyễn Văn Ngọ CT5A

10 138 CT050437 Đỗ Hồng Phong CT5D

11 139 CT020440 Lê Viết Tùng CT2DD

12 140 CT030455 Nguyễn Mạnh Tuyên CT3DD

13 141 CT040348 Nguyễn Đức Thuận CT4CD

14 142 CT030456 Đỗ Đức Việt CT3DD

Họ và tên

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

DANH SÁCH DỰ THI LẦN 1
Đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin năm 2025 (CT2-CT5)

Tiểu ban 03



Học phần: Chuyên đề tổng hợp về phát triển phần mềm Mã HP: CTCTTN3 Số TC: 5
Ngày thi: 05-7-2025               Hình thức: Báo cáo           Ca thi: 7h                 Thi tại: 601_TA1

TT SBD MaSV Lớp Ghi chú

1 143 CT050403 Nguyễn Tuấn Anh CT5D

2 144 CT040257 Trần Trung Anh CT4BD

3 145 CT050411 Đỗ Xuân Dương CT5D

4 146 CT050308 Bùi Thành Đạt CT5C

5 147 CT050207 Nguyễn Trung Đạt CT5B

6 148 CT040118 Phạm Quang Hải CT4A

7 149 CT040326 Nguyễn Khắc Hưng CT4CD

8 150 CT050129 Nguyễn Xuân Kiệt CT5A

9 151 CT050126 Nguyễn Duy Khánh CT5A

10 152 CT050443 Đinh Sơn Tây CT5D

11 153 CT050352 Nguyễn Công Tùng CT5C

12 154 CT050247 Nguyễn Đức Thịnh CT5B

13 155 CT040248 Nguyễn Thị Thúy CT4BD

14 156 CT050154 Mai Quang Vinh CT5A

Họ và tên

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

DANH SÁCH DỰ THI LẦN 1
Đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin năm 2025 (CT2-CT5)

Tiểu ban 04



Học phần: Chuyên đề tổng hợp về phát triển phần mềm Mã HP: CTCTTN3 Số TC: 5
Ngày thi: 05-7-2025               Hình thức: Báo cáo                Ca thi: 7h            Thi tại: 603_TA1

TT SBD MaSV Lớp Ghi chú

1 157 CT050103 Ngô Hoàng Anh CT5A

2 158 CT030405 Đỗ Thanh Bình CT3DD

3 159 CT030408 Nguyễn Hữu Cường CT3DD

4 160 CT050205 Lê Duy Chinh CT5B

5 161 CT040109 Nguyễn Thị Diệu CT4AN

6 162 CT040212 Nguyễn Hữu Duy CT4BD

7 163 CT050414 Vũ Ngọc Hải CT5D

8 164 CT030420 Nguyễn Văn Hiếu CT3DD

9 165 CT050120 Vũ Khải Hoàn CT5A

10 166 CT040147 Đoàn Văn Duy Tiến CT4AD

11 167 CT050449 Phạm Song Toàn CT5D

12 168 CT040252 Nguyễn Minh Tuấn CT4BD

13 169 CT050250 Nguyễn Duy Trọng CT5B

14 170 CT030451 Lưu Quốc Trung CT3DD

Họ và tên

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

DANH SÁCH DỰ THI LẦN 1
Đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin năm 2025 (CT2-CT5)

Tiểu ban 05



Học phần: Chuyên đề tổng hợp về phát triển phần mềm Mã HP: CTCT Số TC: 5
Ngày thi: 05-7-2025               Hình thức: Báo cáo                Ca thi: 7h          Thi tại: 604_TA1

TT SBD MaSV Lớp Ghi chú

1 171 CT040406 Bùi Hoàng Diệu CT4DD

2 172 CT040307 Nguyễn Vũ Dũng CT4CD

3 173 CT030415 Ngô Thị Thu Hà CT3DD

4 174 CT050217 Trần Văn Hiệp CT5B

5 175 CT050221 Vũ Văn Hoàng CT5B

6 176 CT040327 Nguyễn Thành Hưng CT4CD

7 177 CT040230 Nguyễn Văn Mạnh CT4BD

8 178 CT030344 Hoàng Ngọc Sơn CT3CD

9 179 CT050146 Vũ Việt Tiến CT5A

10 180 CT050151 Lê Viết Tuấn CT5A

11 181 CT040250 Nguyễn Quốc Trung CT4BD

12 182 CT050252 Ngô Tiến Trường CT5B

13 183 CT030358 Vũ Thị Thanh Vân CT3CD

Họ và tên

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

DANH SÁCH DỰ THI LẦN 1
Đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin năm 2025 (CT2-CT5)

Tiểu ban 06



Học phần: Chuyên đề tổng hợp về phát triển phần mềm Mã HP: CTCT Số TC: 5

TT MaSV Lớp Ghi chú

1 CT030449 Ninh Thị Thu Trang CT3DD Nợ HP
2 CT040224 Trần Ngọc Huỳnh CT4BD Không nộp quyển báo cáo

Họ và tên

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin năm 2025 (CT2-CT5)


